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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm )

Câu 1:   Em hãy chọn đáp án đúng: Đâu là một phép đo gián tiếp? 

A.  Phép đo thể tích của một cái hộp hình chữ nhật.

B.  Phép đo chiều dài của một cái hộp hình chữ nhật. 

C.  Phép đo chiều cao của một cái hộp hình chữ nhật.

D.  Phép đo chiều rộng của một cái hộp hình chữ nhật.
Câu 2:   Chon câu trả lời đúng? Để đo được tốc độ chuyển động của vật bằng dụng cụ thực hành thì ta cần đo:

A.  Thời gian di chuyển của vật.
B.  Đường kính của vật.

C.  Độ dịch chuyển của vật.
D.  Chu vi của vật.
Câu 3:   Thành tựu nghiên cứu nào sau đây của vật lí được coi là có vai trò quan trọng trong việc mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất?

A.  Nghiên cứu về thuyết tương đối.

B.  Nghiên cứu về lực vạn vật hấp dẫn.

C.  Nghiên cứu về cảm ứng điện từ.

D.  Nghiên cứu về nhiệt động lực học.
Câu 4:   Cho đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật như hình. Chọn phát biểu đúng.
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A.  Vật đang đứng yên.

B.  Vật đang chuyển động thẳng đều theo chiều dương.

C.  Vật chuyển động thẳng đều theo chiều dương rồi đổi chiều chuyển động ngược lại.

D.  Vật đang chuyển động thẳng đều theo chiều âm.
Câu 5:   Công thức tính độ lớn của độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng chậm dần đều là:

A.  
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 (a và v0 cùng dấu).
B.  
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 (a và v0 cùng dấu).

C.  
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 (a và v0 trái dấu).
D.  
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 (a và v0 trái dấu).
Câu 6:   Chuyển động biến đổi là chuyển động

A.   có vận tốc thay đổi theo thời gian.

B.  có vận tốc không thay đổi theo thời gian.

C.   có độ dịch chuyển không thời đổi theo thời gian.

D.  có tốc độ không thay đổi theo thời gian.
Câu 7:   Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 19,6m. Lấy g =10 m/s2. Vận tốc của vật khi chạm đất là

A.  20m/s. 
B.   9,8m/s.
C.   19,6m/s. 
D.   19,8m/s.
Câu 8:   Nhận xét nào sau đây không đúng với một chất điểm chuyên động thẳng theo một chiều với gia tốc a = 2 m/s2?

A.  Lúc vận tốc bằng 4 m/s thì 2 s sau vận tốc của vật bằng 8 m/s.

B.  Lúc vận tốc bằng 5 m/s thì 1 s sau vận tốc của vật bằng 7 m/s.

C.  Lúc đầu vận tốc bằng 0 thì 2 s sau vận tốc của vật bằng 4 m/s.

D.  Lúc vận tốc bằng 2 m/s thì 2 s sau vận tốc của vật bằng 7 m/s.
Câu 9:   Chọn câu không đúng? Chuyển động rơi tự do

A.  là chuyển động thẳng, nhanh dần đều.

B.  lúc t = 0 thì 
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C.  có phương thẳng đứng.

D.  có chiều từ trên xuống.
Câu 10:   Khi có sự cố chập cháy dây điện trong khi làm thí nghiệm ở phòng thực hành, điều ta cần làm trước tiên là:

A.  Dùng nước để dập tắt đám cháy.

B.  Dùng CO2 để dập đám cháy nếu chẳng máy lửa cháy vào quần áo.

C.  Ngắt nguồn điện.

D.  Thoát ra ngoài.
Câu 11:   Khi đo chiều dài của chiếc bàn học, một học sinh viết được kết quả là l = 118 
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 2 (cm). Sai số tỉ đối của phép đo này bằng

A.   5,9%.
B.   1,2%. 
C.   1,7%.
D.  2%.
Câu 12:   Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật có độ lớn bằng nhau khi vật

A.  chuyển động thẳng và không đổi chiều.

B.  chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 2 lần.

C.  chuyển động tròn.

D.  chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 1 lần.
Câu 13:   Đối với một vật chuyển động, đặc điểm nào sau đây chỉ là quãng đường đi được không phải của độ dịch chuyển ?

A.  Có đơn vị đo là mét.
B.  Có thể có độ lớn bằng không.

C.  Không thể có độ lớn bằng không.
D.  Có phương và chiều xác định.
Câu 14:   Trong chuyển động thẳng biến đổi nhanh dần đều 

A.  véc tơ gia tốc của vật có hướng không đổi, độ lớn thay đổi

B.   véc tơ gia tốc của vật có hướng và độ lớn thay đổi.

C.   véc tơ gia tốc của vật có hướng thay đổi, độ lớn không đổi.

D.   véc tơ gia tốc của vật có hướng và độ lớn không đổi.
Câu 15:   Em hãy chọn câu sai? 

A.  Khi vật chuyển động thẳng, có đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được là bằng nhau.

B.  Khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được là bằng nhau.

C.  Khi vật chuyển động thẳng, có đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được không bằng nhau.

D.  Độ dịch chuyển là một đại lượng vecto, cho biết độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.
Câu 16:   Chọn đáp án đúng

A.  Vận tốc trung bình là một đại lượng vô hướng.

B.  Tốc độ trung bình là một đại lượng có hướng.

C.  Tốc độ tức thời là một đại lượng có hướng.

D.  Vận tốc trung bình là một đại lượng có hướng.
Câu 17:   Một ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s2. Vận tốc của xe sau 10 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động là  

A.  40 m/s.
B.  2 m/s.
C.  4m/s.
D.  20m/s.
Câu 18:   Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật chuyển động như hình vẽ. Vật chuyển động
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A.  ngược chiều dương với tốc độ 60 km/giờ.

B.  ngược chiều dương với tốc độ 20 km/giờ.

C.  cùng chiều dương với tốc độ 60 km/giờ.

D.  cùng chiều dương với tốc độ 20 km/giờ.
Câu 19:   Một chiếc xe máy chạy trong 2 giờ đầu với tốc độ 30 km/h, 2 giờ kế tiếp với tốc độ 40 km/h. Tốc độ trung bình của xe là

A.  35 km/h.   
B.  34 km/h.    
C.  30 km/h.   
D.  40 km/h.
Câu 20:  1 Chọn đáp án đúng 

A.  Ta chỉ có thể đo thời gian chuyển động của vật bằng đồng hồ bấm giây.

B.  Ta chỉ có thể đo thời gian chuyển động của vật bằng đồng hồ đo thời gian hiện số

C.  khi sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện nhược điểm là đo không chính xác 

D.  khi sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện ưu điểm là đo chính xác nhưng nhược điểm là thiết bị cồng kềnh. 
Câu 21:   Chọn câu sai. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có

A.  vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.

B.  vectơ gia tốc cùng chiều với vectơ vận tốc.

C.  vận tốc tức thời là hàm số bậc nhất của thời gian.

D.  gia tốc có độ lớn không đổi theo thời gian.
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 3 điểm )

Bài 1. Một viên bi lăn không vận tốc đầu từ đỉnh một máng nghiêng dài 2m với gia tốc 3 m/s2. Tính vận tốc của viên bi tại chân máng nghiêng?
Bài  2. Một ô tô xuất phát từ điểm O theo hướng Bắc đến điểm A rồi quay về hướng Nam đến điểm B. Cho biết OA = 3 km, AB = 9 km. Tính quãng đường và độ dịch chuyển của ô tô?

Bài  3. Hai viên bi sắt được thả rơi cùng độ cao h = 45 m cách nhau một khoảng thời gian 0,5s. Lấy g = 10m/s2. TÍnh khoảng cách giữa hai viên bi sau khi viên thứ hai rơi được 1,5s ?

------ HẾT ------
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